
Kobe Kokusai Kyoryoku Koryu Senta  (KICC)

Kobe Kokusai Komyunithi Senta

Nihongo Kyoshitsu

Trung tâm Kobe Kokusai Kyoryoku Koryu

Senta

Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe (lầu 20 Hội quán quốc tế Kobe)

*Ga gần nhất: Các tuyến JR/Hankyu/Hanshin ga Sannomiya

078-291-8441

URL:

http://www.kicc.jp/guide/kicctop/kicctop_jpn.html

E-Mail: kic03@kicc.jp

Lớp Nhật ngữ dành cho giáo viên người nước ngoài,

người nghiên cứu, du học sinh và gia đình (cư xá)

Trung tâm du học sinh của trường Đại học

Kobe

KOKORO-NET ở Kobe

 Đại học Kobe Ký túc xá Intanashonaru

*Ga gần nhất: Tuyến Potoraina ga Shimin Byoinmae
Thứ ba 18:30-20:00 Tiền giáo trình 1.000 yên

URL: http://www.geocities.jp/kokoronetinkoube/

E-Mail: kokoronet@hotmail.co.jp

Nihongo de Konnichiwa
Trung tâm hoạt động xã hội Công giáo Kobe

Katorikku Shakai Katsudo Kobe Senta

Trong nhà thờ Chuo Kobe

*Ga gần nhất: JR/Hankyu ga Sannomiya

Thứ năm 10:30-12:30, 13:30-15:30

Chủ nhật 13:30-16:00
Miễn phí

078-271-3270

E-Mail: sinapisk-swc@r5.dion.ne.jp

(tài đoàn) Hyogoken Kaigai Doyukai

Nihongo Kyoshitu
(tài đoàn) Hội Hyogoken Kaigai Doyukai

Lầu 2 của Trung tâm phúc lợi tỉnh

*Ga gần nhất: JR Nada hay Hankyu Ojikoen

Thứ ba 10:00-12:00 (sơ cấp)

          13:00-15:00 (trung cấp)
1.000 yên/tháng

078-242-4622

*Chỉ dành cho người Trung Quốc sống ở Nhật

Yoho no kai
Trung tâm Kobe Seikatsu Gakushu Shien Senta (Komisuta Kobe)

*Ga gần nhất: JR Sannomiya hay Hankyu/Hanshin ga Sannomiya
Thứ sáu 10:00-12:00 1.000 yên/tháng 078-781-7818

Hội giúp đỡ người học Nhật ngữ của trường ngoại

ngữ Kobe Gaidai

Gaidai Yunithi Kyoshitsu

Hội Kobe Gaidai Nihongo Gakushu o

Tasukerukai

Kobe Chukokujin Kikokusha Nihongo Kyoiku

Hiệp hội Boranthia Kyokai

Gakuentoshi Yunithi

*Ga gần nhất: Xe điện ngầm Kobe Shiei ga Gakuentoshi
 Thứ hai, tư và sáu 13:30-15:30

Tiền nhập học 1.000 yên, người về nước

(Kikokusha) được miễn phí

(có chế độ ưu đãi về tiền giáo trình đối

với người về nước)

078-794-4970 (YUNITE)

(thứ hai, tư, sáu 12:30-13:15, 15:30-17:00)

E-Mail: jin-jingzi@kcc.zaq.ne.jp

Tamatsu Minami Kominkan  Nihongo Kyoshitsu Công dân quán Tamatsu Minami Kominkan
Công dân quán Tamatsu Minami Kominkan

*Ga gần nhất: JR Akashi

Thứ bảy của tuần thứ 1và thứ 3 từ 13:00-

16:00
Miễn phí 078-914-4300

DANH SÁCH CÁC LỚP NHẬT NGỮ TRONG TỈNH HYOGO

Học phíĐịa điểm họcTên lớp học Tên tổ chức (đoàn thể) Nơi liên hệ

TP  Kobe

Quận Chuo

Khu vực

Người ngoại quốc đang sống ở TP Kobe được học miễn phí về hoa đạo, thư pháp,

tiếng nhật trong vòng 6 tháng (tuần 1lần/2 giờ)do 1 tình nguyện viên dạy 1 học viên.

Mỗi tháng sẽ tiếp nhận 45 người đăng ký trước. Vì có điều kiện đối với học viên, cho

nên xin liên lạc để biết thêm chi tiết.

Ngày giờ học

Quận Nishi



Học phíĐịa điểm họcTên lớp học Tên tổ chức (đoàn thể) Nơi liên hệKhu vực Ngày giờ học

Higashi Nada Nihongo Kyoshitsu
Lớp Nhật ngữ Higashi Nada

Higashi Nada Nihongo Kyoshitsu

Higashi Nadaku Fukae Minamimachi 4-12-201

*Ga gần nhất: Hanshin Fukae
Thứ ba (trừ ngày lễ): Sáng, chiều, tối

Phí năm 500 yên và phí duy trì 700 yê

n/tháng

078-453-7440

URL: http://hnkdiary.blog121.fc2.com/

E-Mail: hnk_inquiry@hotmail.com

Nihongo Hiroba Okamoto

Nihongo Gakushu Shien Koza
Nihongo Hiroba Okamoto

Trường Aiko Gakuin Nakamachi Kosha

*Ga gần nhất: JR Setsumotoyama
Thứ tư 10:00-20:00, thứ bảy 10:00-16:00

Phí năm là 2.000 yên và học phí 1.000 yê

n/tháng

078-453-5931 (chỉ sử dụng tiếng Nhật)

URL: http://www.kabto-yama.ac.jp/hiroba/index.htm

E-Mail: hiroba@aicoh.ac.jp

Konan Nihongo Kyoshitsu [Aozora] Trường đại học Konan
Lầu 1 dãy 10 trường Đại học Konan

*Ga gần nhất: JR Setsumotoyama hoặc Hankyu Okamoto
 Thứ hai và thứ năm 18:00-19:30 Miễn phí

080-1474-0007

E-Mail: konan109n@yahoo.co.jp

Kobe Shiritsu Suminoe Kominkan

Nihongo Kyoshitsu

Công dân quán Kobe Shiritsu Suminoe

Kominkan

Kobe Shiritsu Suminoe Kominkan Bekkan

*Ga gần nhất: JR/Hanshin ga Sumiyoshi, Hanshin/Rokko Raina ga

Uozaki

 Thứ ba 18:30-20:30 Miễn phí (tiền giáo trình riêng) 078-822-1300

Nihongo Koryu Saron
Hiệp hội NPO Hojin Jitsuyo Nihongo Kyoiku

Suishin Kyokai

Abiesufiruma

*Ga gần nhất: Hanshin/Hankyu ga Mikage hay JR Sumiyoshi

Thứ hai của tuần thứ 2, 3, 4 (đôi khi có

thay đổi, cần xác nhận lại) 10:00-13:00
Miễn phí

URL: http://www.npo-thanks.jp

E-Mail: mail@npo-thanks.jp

KFC Nihongo Purojekuto

Trung tâm hỗ trợ người ngoại quốc định trú

Kobe

Kobe Teiju Gaikokujin Shien Senta

Asuta Kuesuta Kita-to 502

*Ga gần nhất: JR/xe điện ngầm ga Shin Nagata
Từ thứ hai đến chủ nhật

1 dạy 1   1.500 yên/tháng

Học theo nhóm (tuần 2 lần) 3.000 yên

                        (tuần 1 lần) 1.500 yên

078-612-2402

URL: http://www.social-b.net/kfc/nihongo.htm

E-Mail: kfc@social-b.net

Shikiji Kyoshitsu [Himawari no kai] Shikiji Kyoshitsu [Himawari no kai]
Công dân quán Nagata

*Ga gần nhất: JR Shin Nagata

Thứ bảy 10:00-12:00

Thứ hai và thứ tư 13:00-15:00

Tiền giáo trình cho ngày thứ bảy là 100 y

ên/lần

078-512-3703

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-

Himawari/3032/top.html

Yomi Kaki Kyoshitsu [Hoshi Zora]
Trường cấp 3 Kobe Shiritsu Kusunoki Koto

Gakko

Phòng đọc sách Trường cao đẳng Kusunoki TP Kobe

*Ga gần nhất: Kobe Dentetsu Minatogawa hay xe điện ngầm ga

Minatogawa Koen

Thứ hai và thứ năm 16:20-17:20 Miễn phí 078-521-4700

Hyogo Kenritsu Minatogawa Koko

[Ikiiki Haisukuuru]

Trường cấp 3 Hyogo Kenritsu Minatogawa

Koko

Phòng ở lầu 3  trường cấp 3 Minatogawa tỉnh Hyogo

*Ga gần nhất: Xe điện ngầm ga Kamisawa hay tuyến Kobe Kosoku

Tetsudo ga Kosoku Nagata

Thứ bảy của tuần thứ 2 và 4  18:00-20:00 Miễn phí 078-631-2983

Rokko Shogaku Kikin Nihongo Saron Rokko Shogaku Kikin Nihongo Saron
Phòng họp của Trung tâm thanh niên học sinh Kobe

*Ga gần nhất: Hankyu Rokko hay JR Rokkomichi
Thứ hai và thứ bảy 9:00-17:00 200 yên/lần (có tiền giáo trình)

078-851-2760

E-Mail: info@ksyc.jp

Lớp Nhật ngữ dành cho giáo viên người nước ngoài,

người nghiên cứu, du học sinh và gia đình (trong

trường đại học)

Trung tâm du học sinh của trường Đại học

Kobe

KOKORO-NET ở Kobe

Trung tâm du học sinh trong trường Đại học Kobe Rokkodai

Kyanpasu

*Ga gần nhất: Hankyu Rokko

Thứ tư 13:40-14:40, 15:00-16:30 Tiền giáo trình 1.000 yên
URL: http://www.geocities.jp/kokoronetinkoube/

E-Mail: kokoronet@hotmail.co.jp

Quận Suma
Kobe Shiritsu Minami Suma Kominkan

Nihongo Yomi Kaki Kyoshitsu

Công dân quán Kobe Shiritsu Minami Suma Kominkan

*Ga gần nhất: JR Takatori

Từ thứ hai đến thứ sáu 10:00-20:00, thứ

bảy thì xin bàn lại để sắp xếp giờ học trong

khoảng thời gian từ 10:00-17:00

Miễn phí 078-735-2770

Quận Higashi Nada

Quận Nada

Quận Hyogo

Quận Nagata



Học phíĐịa điểm họcTên lớp học Tên tổ chức (đoàn thể) Nơi liên hệKhu vực Ngày giờ học

Kokusai Hiroba Ashiya Nihongo Kyoshitsu Kokusai Hiroba Ashiya

Phòng họp Ashiya Shiritsu Shiomi Shogakko Komisuku  　ngoài ra

*Ga gần nhất: JR/Hanshin/Hankyu ga Ashiya rồi dùng xe buýt

Hankyu xuống ở trạm [Wakabacho]

Chủ nhật 10:00-12:00 (tháng 3-4 lần) 1 hộ 2.000 yên/năm
090-8989-9344

E-Mail: kokuhiroashiya@yahoo.co.jp

ACA Nihongo Kyoshitsu

Pháp nhân NPO   Hiệp hội giao lưu quốc tế TP

Ashiyashi

Ashiyashi Kokusai Koryu Kyokai

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Ashiya (lầu 2  Ramoru Ashiya)

*Ga gần nhất: JR Ashiya

Thứ hai, thứ ba 10:00-11:30

Thứ tư  13:30-15:00

Thứ năm 18:30-20:00

100 yên/lần và tiền phí năm 2.000 yên

0797-34-6340

URL: http://www.kcc.zaq.ne.jp/aca/

E-Mail: aca@kcc.zaq.ne.jp

Ashiya Shiritsu Kominkan Nihongo Gakkyu Công dân quán Ashiya Shiritsu Kominkan
Trung tâm thị dân Ashiya

*Ga gần nhất: JR/Hanshin Ashiya hay ga Hankyu Ashiyagawa

Thứ năm 90 phút trong khoảng thời gian từ

10:00-12:00 (1dạy 1)
1 lần học (90 phút) 10 lần 2.000 yên

0797-35-0700

*Dành cho người sống ở TP Ashiya. Xin liên hệ để

biết thêm chi tiết.

Gaikokujin no tame no Nihongo Koza

Lớp Nhật ngữ dành cho người nước ngoài

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Nishinomiya

Nishinomiyashi Kokusai Koryu Kyokai

Phòng họp hội giao lưu quốc tế TP Nishinomiya (Furente

Nishinomiya lầu 4)

*Ga gần nhất: JR Nishinomiya

Thứ năm (kỳ 1, kỳ 2) 18:30-20:00 5.000 yên/mỗi học kỳ  Tổng cộng 10 lần

Mantsuman de no Nihongo Gakushu

*Nếu quá đông người muốn học, sẽ ưu tiên cho người

sống ở TP Nishinomiya

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Nishinomiya

Nishinomiyashi Nihongo Boranthia no Kai

Phòng họp hội giao lưu quốc tế TP Nishinomiya (Furente

Nishinomiya lầu 4)

*Ga gần nhất: JR Nishinomiya

Tuần 1 lần, 90 phút (thứ ba (trừ ngày lễ)

ngày quy định thông thường 10:00-18:00)
2.000 yên (tiền đăng ký)/6 tháng

Nihongo Oshaberi Hiroba

(dạy theo nhóm)

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Nishinomiya

Nishinomiya Nihongo Boranthia no kai

Phòng họp hội giao lưu quốc tế TP Nishinomiya (Furente

Nishinomiya lầu 4)

*Ga gần nhất: JR Nishinomiya

Thứ năm 10:30-12:00 (mùa xuân, mùa thu)
2.000 yên (tiền giáo trình riêng)/mỗi học

kỳ gồm có 12 lần

Nihongo Nakayoshi Hiroba

(đối tượng là phụ huynh và học sinh tiểu học và trung

học đang học tại trường công lập trong TP)

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Nishinomiya

Nishinomiyashi Kokusai Koryu Kyokai

Phòng họp hội giao lưu quốc tế TP Nishinomiya (Furente

Nishinomiya lầu 4)

*Ga gần nhất: JR Nishinomiya

Thứ năm 16:00-17:30 (kỳ trước, kỳ sau)
1.000 yên (trẻ em)/mỗi học kỳ

2.000 yên (cha mẹ)/mỗi học kỳ

Sonoda Nihongo Saron Sonoda Nihongo Saron
Công dân quán Sonoda

*Ga gần nhất: Hankyu Sonoda
Thứ ba 19:00-21:00 100 yên/tháng

090-4278-4983

E-Mail: hff16601@hcc6.bai.ne.jp

Kokusai Koryukai You
Hội giao lưu quốc tế You

Kokusai Koryukai You

Hội quán Amagasakishi Odachiku

*Ga gần nhất: JR Amagasaki
Thứ sáu 18:00-21:00 1.000 yên/tháng

090-5645-8122

E-Mail: you_you_since_2006@yahoo.co.jp

Oda Nihongo Yomi Kaki Gakkyu
Công dân quán Amagasaki Shiritsu Oda

Kominkan

Công dân quán Amagasaki Shiritsu Oda

*Ga gần nhất: JR Amagasaki
Thứ sáu 18:45-20:45 Miễn phí 06-6495-3181

Chuo Nihongo Gakkyu
Công dân quán Amagasaki Shiritsu Chuo

Kominkan

Công dân quán Amagasaki Shiritsu Chuo Kominkan

*Ga gần nhất: Từ ga JR Tachibana dùng xe buýt Amagasaki Shibasu

xuống ở trạm [Chuo Kominkan]

Thứ năm 19:00-20:30 Miễn phí 06-6482-1750

Amagasaki Shiritsu Osho Kominkan

Nihongo Yomikaki Gakkyu

Công dân quán Amagasaki Shiritsu Osho

Kominkan

Công dân quán Amagasaki Shiritsu Osho Kominkan

*Ga gần nhất: Hanshin Senta Purumae
Thứ tư 18:45-20:45 Miễn phí 06-6416-0159

Amagasaki Kokusai Koryu Kyokai  Nihongo Koza
Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Amagasaki

Amagasakishi Kokusai Koryu Kyokai

 Phòng 501 của Trung tâm Amagasaki Chusho Kigyo Senta

*Ga gần nhất: Hanshin Amagasaki
Thứ tư 10:00-11:30 1.000 yên/tháng (tiền giáo trình riêng)

06-6489-6017

URL: http://hccweb5.bai.ne.jp/aia/

E-Mail: aia@hcc5.bai.ne.jp

0798-32-8680/8676

URL: http://www.nishi.or.jp/homepage/nia/

E-Mail: nia@nishi.or.jp

(xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết)

TP Amagasaki

TP Nishinomiya

TP Ashiya
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Itami Yunesuko Kyokai  Nihongo Kyoshitsu
Lớp Nhật ngữ của Hiệp hội Itami UNESCO

Itami Yunesuko Kyokai  Nihongo Kyoshitsu

①Hội trường Itami Shiritsu Bunka Kaikan Itami Horu/Trung tâm

Itamishi Chuo Komyunithi Senta

②Phân sở Itami thư viện TP Itami trong trường tiểu học thị lập

*Ga gần nhất: JR/Hankyu ga Itami

Thứ hai, ba, tư, năm và bảy 9:30-11:30 Miễn phí
072-784-8146

E-Mail: danjyokyodo@city.itami.lg.jp

Itamishi Kokusai Heiwa Koryu Kyokai

Nihongo Gakushu Saron

Hiệp hội Itamishi Kokusai Heiwa Koryu

Kyokai

Lầu 2 của Công dân quán Itami Shiritsu Chuo Kominkan

*Ga gần nhất: JR/Hankyu Itami dùng xe buýt của TP xuống ở trạm

[Shiyakushomae] hay [Saibanshomae]

Thứ ba 19:00-20:30 Miễn phí
072-784-8148

E-Mail: takaday@city.itami.lg.jp

TP Kawanishi Gaikokujin no tame no Nihongo Koza
Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Kawanishi

Kasaishi Kokusai Koryu Kyokai

Trong tòa thị chánh Kawanishi

*Ga gần nhất: Hankyu/Nose Dentetsu ga Kawanishi Noseguchi
Thứ năm 18:30-20:00

3 tháng dạy 12 lần 3.000 yên

(từ tháng 4 trở đi, từ tháng 9 trở đi, từ thá

ng 1 trở đi)

072-740-1106

E-Mail: kawa0019@city.kawanishi.lg.jp

TP Takarazuka

Takarazukashi Kokusai Koryu Kyokai

Nihongo Chuta Ressun

Nihongo Kyoshitsu

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Tararazuka

Takarazukashi Kokusai Koryu Kyokai

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Takarazura (lầu 3 Sanbiora Ichibankan)

*Ga gần nhất: Hankyu (tuyến Imazusen) ga Takarazuka Minamiguchi

①Lớp học cá nhân: Trừ thứ tư 10:00-19:30

②Lớp Nhật ngữ: Thứ năm 10:30-11:45
Tiền giáo trình 500 yên/tháng 0797-76-5917

Nihongo Saron Sanda
Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Sanda

Sandashi Kokusai Koryu Kyokai

Phòng học ở Trung tâm Sandashi Machi Zukuri Senta

*Ga gần nhất: JR Sanda
Thứ hai 10:00-12:00, thứ năm 18:30-20:00

Nửa học kỳ 2.000 yên (từ tháng 4-9, từ th

áng 10-3)

079-559-5164

E-Mail: office@sia-japan.org

Sanda [Yomi Kaki] Nihongo Koryu Kyoshitsu Hội Kobe Sanda Gaikokujin Sapota no Kai
Trung tâm Sandashi Machizukuri Kyodo senta

*Ga gần nhất: JR Sanda
Thứ sáu 19:00-20:30 100 yên/buổi

080-3868-5698 (17:00-21:00)

E-Mail: ksrf2009@yahoo.co.jp

(chỉ tiếng nhật)

Huyện Inagawa
Inagawacho Kokusai Koryu Kyokai

Nihongo Kyoshitsu

Hiệp hội giao lưu quốc tế huyện Inagawa

Inagawacho Kokusai Koryu Kyokai

Phòng họp ở lầu 2 của Công dân quán Inagawacho Chuo Kominkan

(thư viện của huyện)

*Ga gần nhất: Nose Dentetsu từ ga Nissei Chuo dùng xe buýt Hankyu

xuống ở trạm [Sogo Koenmae]

Thứ tư 17:30-19:00, thứ sáu 13:30-15:00

500 yên/tháng (người bình thường phí

hội của 1 năm là 2.000 yên,

Học sinh 1.000 yên và tiền giáo trình riê

ng)

072-766-8783

E-Mail: community@town.inagawa.lg.jp

Akashisho Komisen Nihongo Kyoshitsu

Hội thiện nguyện

Kobe Chugoku Kikokusha Nihongo Kyoiku

Boranthia Kyokai

Trung tâm Akashi Shogakko Komyunithi Senta

*Ga gần nhất: JR/Sanyo Akashi
Chủ nhật 13:30-15:30

Tiền nhập học 1.000 yên, người về nước

(Kikokusha) được miễn phí

(có chế độ giảm tiền giáo trình đối với

người về nước)

078-911-5005 (trường tiểu học Akashi Komisen)

078-917-0320 (Nagata)

E-Mail: jin-jingzi@kcc.zaq.ne.jp

Nishi Akashi Nihongo Kyoshitsu (Hanazono

Komisen)

Lớp Nhật ngữ Nishi Akashi

Nishi Akashi Nihongo Kyoshitsu

Trung tâm Hanazono Komyunithi Senta

*Ga gần nhất: JR Nishi Akashi
Chủ nhật 10:00-12:00

Nishi Akashi Nihongo Kyoshitsu (Bokai Komisen)
Lớp Nhật ngữ Nishi Akashi

Nishi Akashi Nihongo Kyoshitsu

Trung tâm Bokai Komyunithi Senta

*Ga gần nhất: JR Nishi Akashi
Chủ nhật 13:00-15:00

Akashishi Kokusai Koryu Kyokai

Nihongo Gakushukai [Iroha Kurabu]

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Akashi

Akashishi Kokusai Koryu Kyokai

Lầu 7 của Asupia Akashi Kitakan

*Ga gần nhất: JR/Sanyo Akashi

Từ thứ ba-thứ bảy

xin tư vấn để sắp xếp học trong thời gian từ

9:00-17:00

250 yên/lần

078-918-0044

URL: http://www.aia-akashi.jp/

E-Mail: aia@aia-akashi.jp

Huyện Harima Boranthia Nihongo Kyoshitsu Harima

Hội quán Harimacho Fukushi Kaikan (Kakogun Harimacho Higashi

Honjo 1-5-30)

*Ga gần nhất: Sanyo Harimacho

Xin thảo luận 1.000 yên/tháng 079-435-0355

TP Sanda

TP Akashi 079-425-4532

E-Mail: kumio1201@hotmail.com
500 yên/tháng

TP Itami
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Huyện Inami
Inamicho Kokusai Koryu Kyokai

Nihongo Kyoshitsu

Hiệp hội giao lưu quốc tế huyện Inami

Inamicho Kokusai Koryu Kyokai

Dùng cơ sở công cộng của huyện Inami (địa điểm có thể bàn lại)

nếu muốn đi đến Tòa hành chánh của huyện Inami là nơi có Văn phò

ng của Hiệp hội giao lưu quốc tế huyện Inami đi bằng cách: Từ ga JR

Tsuchiyama đi bằng xe buýt mất khoảng 15 phút

Sẽ thảo luận cho phù hợp với nguyện vọng

của học viên
1.000 yên/tháng

079-492-9130

URL: http://www.town.hyogo-

inami.lg.jp/iia/index.htm

E-Mail: kikaku@town.hyogo-inami.lg.jp

Kakogawashi Kokusai Koryu Kyokai

Gaikujin no tame no Nihongo Koza

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Kakogawa

Kakogawashi Kokusai Koryu Kyokai

Trung tâm giao lưu quốc tế TP Kakogawa

*Ga gần nhất: JR Kakogawa
Thứ năm 19:00-21:00

Tổng cộng 40 lần 10.000 yên

（tiền giáo trình riêng)

079-425-1166

URL:

http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/hp/kokusai/index

.htm

E-Mail: kia@city.kakogawa.hyogo.jp

Nikoniko Nihongo Kyoshitsu
Lớp Nhật ngữ Nikoniko

Nikoniko Nihonngo Kyoshitsu

Phòng tập họp của chung cư Shironomiya Daiichi

*Ga gần nhất: JR Tsuchiyama
Thứ tư 19:00-21:00 Miễn phí

079-425-4532

E-Mail: kumio1201@hotmail.com

Iho Minami Shogakko Nihongo Gakushukai

Hội Iho Minami Shogakko Nihongo

Gakushukai

Nhóm thiện nguyện

Phòng họp của trường tiểu học Iho Minami

*Ga gần nhất: Sanyo Sone
Thứ sáu 19:00-21:00 Miễn phí

090-5960-4868/079-448-0760 (trường tiểu học

Ihominami)

E-Mail: 1000blessings@bca.bai.ne.jp

Takasagoshi Kokusai Koryu Kyokai

Nihongo Kyoshitsu

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Takasago

Takasagoshi Kokusai Koryu Kyokai

Lầu 4 tòa nhà phía tây của tòa thị chánh Takasago

*Ga gần nhất: Sanyo Iho
Thứ ba 13:30-15:00, thứ tư 19:00-20:30 Miễn phí (tiền giáo trình riêng)

079-443-9132

URL: http://homepage2.nifty.com/takasago-ia/

E-Mail: tia@banban.ne.jp

Kokusai Koryu Kurabu Takasago
Câu lạc bộ giao lưu quốc tế Takasago

Kokusai Koryu Kurabu Takasago

Phòng họp của lầu 3 của Kopu Kobe Takasago

*Ga gần nhất: Sanyo Sone

Thứ bảy 15:00-17:00

*Nếu muốn tham gia, cần phải liên lạc

trước

100 yên/lần

(phí năm cho 1 hộ là 500 yên)
090-1717-4233

TP Miki
Mikishi Kokusai Koryu Kyokai

[Kotoba no Kyoshitsu] (Nihongo)

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Miki

Mikishi Kokusai Koryu Kyokai

Trung tâm Miki Shiritsu Kyoiku Senta (phía nam tòa thị chánh)

*Từ ga Ebisu hay Kaminomaru của tuyến Kobe Dentetsu đi bộ 10 phú

t / Dùng xe buýt Mikkii xuống ở ga [Shiyakushomae] rồi đi bộ 2 phút

Mỗi thứ hai từ tháng 5-2 (1năm dạy 30 lần)

19:00-20:30
Miễn phí (nhưng phí hội viên 2.000 yên)

0794-89-2318

E-Mail: kokusai@city.miki.hyogo.jp

TP Ono
Onoshi Kokusai Koryu Kyokai

Nihongo Kyoshitsu

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Ono

Onoshi Kokusai Koryu Kyokai

Phòng luyện tập lầu 2 của Onoshi Uruoi Koryukan Ekura

(Onoshi Nakashimacho 72)

*Ga gần nhất: Kobe Dentetsu ga Ono, dùng xe buýt xuống ở trạm

[Sathimae] rồi đi bộ khoảng 5 phút

Thứ bảy 19:00-21:00

1 khóa/3 tháng (8-9 lần)/2.000 yên

*có thể trả từng lần một (300 yên/lần) có

thể tham gia giữa chừng

Tel 0794-63-6763  Fax 0794-63-2400

E-Mail: koryu.ono@ksks-arche.jp

TP Kasai Kasai Nihongo Kyoshitsu
Lớp Nhật ngữ Kasai

Kasai Nihongo Kyoshitsu

Phòng nghiên cứu của Kasaishi Kenko Fukushi Kaikan (Kasaishi

Hojocho Furusaka 1072-14)

*Ga gần nhất: Tuyến Hojo Tetsudo Hojocho

Thứ sáu
①3.000 yên (tháng 9-12)

②2.000 yên (tháng 1-3, tháng 5-7)

0790-44-8686

E-Mail: kassa0502@ybb.ne.jp

TP Kato Kasho Nihongo Kyoshitsu
Ủy ban Kita Harima Chiku Gaikokujin Kyoiku

Koza Jikko Iinkai

Yashiro Kodomo no Ie (Katoshi Higashi Gose 477-1)

*Trạm gần nhất: Shinki Basu [Minanbo]
Chủ nhật 10:00-12:00 1000 yên/tháng/học kỳ 0795-42-8543

TP Kakogawa

TP Takasago
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TP Nishiwaki
Nishiwakishi Kokusai Shinzen Koryu Kyokai

Nihongo Kyoshitsu

Hiệp hội giao lưu quốc tế thân hữu TP

Nishiwaki

Nishiwakishi Kokusai Shinzen Koryu Kyokai

Trung tâm Nishiwakishi Shogai Gakushu Machizukuri Senta

(Manabita Puraza) lầu 1

*Ga gần nhất: JR Shin Nishiwaki

Thứ năm 19:30-21:00

(với hình thức 1dạy 1)
Miễn phí

0795-22-3901

E-Mail: nigea@mail.goo.ne.jp

Haro Nihongo Haro Nihongo
Igure Himeji

*Ga gần nhất: JR Himeji
Chủ nhật 13:00-15:15 500 yên/lần 090-2709-7996

Himejishi Kokusai Koryu Kyokai

Zaiju Gaikokujin no tame no Nihongo Koza

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Himeji

Himejishi Kokusai Koryu Kyokai

Phòng họp của Trung tâm giao lưu quốc tế TP Himeji

(lầu 4 Igure Himeji)

*Ga gần nhất: JR Himeji

Thứ tư và năm 19:00-20:30

Chủ nhật 10:30-12:00, 13:00-14:30
3.000 yên (tổng cộng 10 lần)

079-287-0820

URL: http://www.himeji-iec.or.jp/

E-Mail: kokusai@city.himeji.hyogo.jp

Himejishi Kokusai Koryu Kyokai

Nihongo Hiroba

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Himeji

Himejishi Kokusai Koryu Kyokai

Trung tâm giao lưu quốc tế TP Himeji (Igure Himeji)

*Ga gần nhất: JR Himeji

Thứ năm 10:30-12:00

Thứ sáu 14:00-15:30

Chủ nhật 10:30-12:00, 13:00-14:30, 14:45-

16:15

Miễn phí

079-287-0820

URL: http://www.himeji-iec.or.jp/

E-Mail: kokusai@city.himeji.hyogo.jp

Ganbaro Nihongo Ganbaro Nihongo

Trung tâm Hanadacho Takagi Sogo Senta (Himejishi Hanadacho

Ogawa 553-2)

*Ga gần nhất:  Từ ga Himeji đi xe buýt Shinki xuống ở trạm [Ogawa]

Chủ nhật 14:00-16:00 Miễn phí 079-267-7845

Vietnam in HIMEJI Vietnam in HIMEJI

Tòa thị chánh Himeji, Shiminkyoku Higashi Shimin Senta, Washitsu

Sango

*Ga gần nhất: JR Gochaku

Chủ nhật 19:30-21:00 Miễn phí
079-253-5063

E-Mail: nb7a7r@bma.biglobe.ne.jp

Joto Nihongo Kyoshitsu
Himeji Dokkyo Daigaku Nihongo Kyoiku

Nhóm thiện nguyện

Công dân quán Joto Kominkan

*Ga gần nhất: JR Bantansen Kyoguchi
Thứ năm 19:00-20:30 Miễn phí

079-223-0970

E-Mail: yamasaki@himeji-du.ac.jp

TP Tatsuno Nihongo Kurasu
Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Tatsuno

Tatsuno Kokusai Koryu Kyokai

Phòng thiện nguyện lầu 1 của Trung tâm Tatsunoshi Hatsuratsu Senta

*Ga gần nhất: JR Kishinsen Hontatsuno
Thứ ba 19:30-21:00 Miễn phí 0791-64-3140

TP Ako
Akoshi Kokusai Koryu Kyokai

Nihongo Kyoshitsu

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Ako

Akoshi Kokusai Koryu Kyokai

Trung tâm Josei Koryu Senta lầu 3 của Công dân quán Ako

Shiminkaikan

*Ga gần nhất: JR Banshu Ako

Tháng 2 lần, thứ ba 19:00-20:30 Miễn phí

0791-43-6867

URL: http://www.city.ako.hyogo.jp/AIFA/

E-Mail: kikaku@city.ako.hyogo.jp

Tekuno Nihongo Kyoshitsu
Hội Thiện nguyện Nhật ngữ Tekuno

Tekuno Nihongo Boranthiakai

Trong Trung tâm Tekuno Sentan Kagaku Gijutsu Shien Senta

*Ga gần nhất: Đi xe buýt Shinki xuống ở trạm [Kenritsudai Rigakubu

mae]

Thứ tư 18:30-21:00

Chủ nhật (có sự kiện)
Miễn phí

0791-58-1755

E-Mail: tekuno@khaki.plala.or.jp

Nihongo Kyoshitsu [Wasshoi Chaya]
Phòng Kamigoricho Kyoiku Iinkai Shakai

Kyoikuka

Hội quán Kamigori Tsubaki Kaikan

*Ga gần nhất: JR Kamigori
Thứ ba 19:00-20:30 Miễn phí

0791-52-2912

E-Mail: syakai@town.kamigori.hyogo.jp

Huyện Kamigori

TP Himeji
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Kaibara Nihongo Kyoshitsu (khóa xuân, thu, đông)
Lớp Nhật ngữ Kaibara [Konnichiwa]

Kaibara Nihongo Kyoshitsu [Konnichiwa]

Hội trường Kaibara Nihongo Kyoshitsu Kaijo

*Ga gần nhất: Tuyến JR Fukuchiyamasen ga Kaibara

Thứ hai, tư, sáu, bảy 19:30-21:00

Thứ ba 9:30-11:00

Có khóa học luyện thi khả năng Nhật ngữ,

từ tháng 9
　

-11

Tuần 2 lần 19:30- 21:00 đối ứng qua việc

thảo luận

Miễn phí
0795-72-3250

tokisato@mse.biglobe.ne.jp

Hikami Nihongo Kyoshitsu Hikami Nihongo Komyunikeshon Kurabu
(Cty hữu hạn) Phòng họp lầu 2 của Adachi Hanayoshi

*Tuyến JR Fukuchiyamasen ga Isou
Buổi tối của thứ ba, tư và năm Miễn phí

0795-82-4112

E-Mail: fesky12041037@yahoo.co.jp

Nihongo Kyoshitsu [Uribo] Trung tâm Sasayama Kokusai Rikai Senta

Trung tâm Sasayama Shiritsu Shiki no mori Shogai Gakushu Senta

(thứ tư và thứ năm)

Chi nhánh Sasayama Nishiki Shisho   Ngoài ra

*Ga gần nhất: JR Sasayamaguchi

Thứ tư và năm 19:30-21:00

Ngoài ngày giờ này, có thể thảo luận lại
300 yên/buổi

079-590-8125

E-Mail: icu-npo@mycity.sasayama.jp

Tanba Sasayama [Yomi Kaki no kai]
Trung tâm Jinken Fureai Senta trong Nakano Rinhokan

*Ga gần nhất: JR Sasayamaguchi
Thứ tư 19:00-21:00 Miễn phí 079-593-1260

TP Toyooka
Toyookashi Kokusai Koryu Kyokai

Toyooka Nihongo Kyoshitsu

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Toyooka

Toyookashi Kokusai Koryu Kyokai

Trong hội quán Toyooka Shimin Kaikan

*Ga gần nhất: Tuyến Sanin Honsen ga Toyooka

Thứ hai, năm, sáu 10:00-12:00

Thứ tư, năm 19:00-21:00

Thứ bảy, chủ nhật 13:30-17:30

500 yên/tháng

0796-24-5931

URL: http://www.tia-online.net/

E-Mail: tia@tia-online.net

TP Yabu Yabushi Josei Mirai Kaigi Nihongo Kyoshitsu

Trong Trung tâm Yabushi Danjo Kyodo

Sankaku Senta

Văn phòng Yabushi Josei Mirai Kaigi

Jimukyoku

Trung tâm Yabushi Danjo Kyodo Sankaku Senta

*Ga gần nhất: JR Yoka
Thứ ba  Sáng, chiều Miễn phí 079-662-7765

Nihongo Sakuru Awaji Nihongo Sakuru Awaji

Hội quán Sumotoshi Sogo Fukushi Kaikan (thứ bảy),

Trung tâm Minami Awajishi Midori Shimin Senta (thứ năm)

*Trạm gần nhất: Từ bến xe buýt Sumoto dùng xe búýt Awaji Kotsu

xuống ở trạm [Hirota]

Thứ bảy 13:00-15:00

(Hội quán Sumotoshi Sogo Fukushi

Kaikan)

Thứ năm 13:30-15:30

(Trung tâm Minami Awajishi Midori

Shimin Senta)

1.000 yên/năm

Trung tâm thiện nguyện  Hội quán Sumotoshi Sogo

Fukushi Kaikan

0799-26-0022

E-Mail: shakyo@sumoto.gr.jp

Nihongo Fureai Kyoshitsu Nihongo Fureai Kyoshitsu

Công dân quán Minami Awajishi Seidan Kominkan

*Trạm gần nhất: Đi xe buýt tốc hành thì xuống ở trạm [Michinoeki

Seidan], nếu đi xe buýt Awaji Kotsu thì xuống ở trạm [Minato]

Thứ ba 20:00-21:00, chủ nhật 15:00-17:00 1.000 yên/năm
0799-53-1331

E-Mail: yamacho@mercury.sannet.ne.jp

Nihongo Kurabu
Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Awaji

Awajishi Kokusai Koryu Kyokai

Tòa thị chính Awaji  ngoài ra

*Trạm gần nhất: Đi xe buýt Awaji Kotsu [Tsunako] ngoài ra

Một người dạy một người

Có thể thảo luận ngày giờ, địa điểm, nội

dung học

Miễn phí
0799-64-2506

E-Mail: awaji_kokusaikoryu@city.awaji.hyogo.jp

Awajishima

TP Sasayama

TP Tanba


